Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                        Thứ tư, ngày 11 tháng 3 năm 2020
	Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:………..                                                                  MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 1



1) Viết vần: (mỗi vần viết 1 dòng)
uc, ich, ach, anh:
	
	
	
	

2) Viết từ: (mỗi từ viết 1 dòng)
Một chục,  vui thích,  cuốn sách,  màu xanh
	
	
	
	

3) Đọc bài câu ứng dụng:
Việt Nam đất nước ta ơi
[bookmark: _GoBack]Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả dập dờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều 
* Tìm các tiếng có chứa vần ât:	
* Tìm các tiếng có chứa vần ơn:	

* BÀI TẬP:
1) Điền vần ,tiếng có vần on, an.
c….. vật 	hoa b……
ng…..   ngọt	hòn th…… 
2) Nối cột A với cột B
              A                                                                          B
học bài

bé ngủ
khám bệnh
bay
Đàn cò đang 
Bà hát ru
Bác sĩ
Bé đang








Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                        Thứ tư, ngày 11 tháng 3 năm 2020
	Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
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1) Tính
     		           		          	        
……………………………………………………………………………………..
2) Tính
6 + 1 + 2 =….				16 + 3 =…..
19 – 2 - 3 =	….			          15 + 4 =…..
13 + 2 - 4 =….				19 - 5 =…..
3) Điền dấu >, <, =
6 + 4 		10
18 - 3		18 + 1
18 - 4		10
19 - 9		10 - 0
4) Viết  phép tính thích hợp.
Có: 12 quả táo
Thêm: 5 quả táo
Còn lại:….. quả táo?

